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Nội dung hướng dẫn giải Unit 5 The Sounds Of English B Explore Our World Cánh diều trang 93 

được chúng tôi biên soạn bám sát nội dung lý thuyết và bài tập bộ sách Tiếng Anh lớp 3 chương 

trình mới. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 3. 

Tiếng Anh 3 Cánh diều Unit 5 The Sounds Of English B  

1. Listen and repeat. TR: B42 

(Nghe và lặp lại.) 

 

Bài nghe: 

h – hat (nón,mũ) 

h – house (ngôi nhà) 

sk – skirt (chân váy) 

sk – desk (bàn học, bàn làm việc) 

2. Listen and chant. TR: B43 

(Nghe và đọc theo nhịp.) 
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Bài nghe: 

Hat, hat, hat. 

The hat is on the desk. 

Skirt, skirt, skirt. 

The skirt is on the desk. 

Oh no! 

Hat, hat, hat. 

The hat is in the closet. 

Skirt, skirt, skirt. 

The skirt is in the closet. 

Hooray! 

Dịch: 
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Cái nón, cái nón, cái nón. 

Cái nón ở trên cái bàn. 

Chân váy, chân váy, chân váy. 

Chân váy ở trên cái bàn. 

Ồ không! 

Cái nón, cái nón, cái nón. 

Cái nón ở trong tủ quần áo. 

Chân váy, chân váy, chân váy. 

Chân váy ở trong tủ quần áo. 

Hoan hô! 

3. Say. Circle the odd one out. 

(Nói. Khoanh tròn một từ khác từ còn lại.) 

1. skirt                          sky                           clock 

2. home                        chair                          house 

Lời giải chi tiết: 

1. skirt (chân váy)                           sky (bầu trời)                        clock (đồng hồ) 

 

2. home (nhà)                                 chair (ghế)                            house (ngôi nhà) 
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